
 Stt  Họ và tên  Đơn vị  Xếp giải  Ghi chú 

1 Lường Gia Huy TH Yên Cang xã Sam Mứn Nhất 

2 Quàng Văn Duy TH số 1 xã Thanh Xương Nhì

3 Lò Đức Bảo TH xã Thanh Luông Ba

4 Lường Mạnh Hoàng TH số 2 xã Thanh Xương Ba

1 Lò Minh Thân TH xã Thanh Luông Nhất 

2 Lò Huy Nam TH số 1 xã Na Tông Nhì

3 Quàng Gia Hưng B TH số 2 xã Thanh Xương Ba

4 Lường Mạnh Hoàng TH số 2 xã Thanh Xương Ba

1 Lò Chí Khải TH xã Noong Luống Nhất 

2 Lường Mạnh Hùng TH số 2 xã Thanh Xương Nhì

3 Lò Duy Nam TH xã Thanh Chăn Ba

4 Lường Mạnh Dũng PTDTBT TH xã Hẹ Muông Ba

1 Lường Minh Phương PTDTBT TH xã Mường Nhà Nhất 

2 Lò Thị Uyên TH xã Thanh Luông Nhì

3 Cà Thị Vy TH xã Thanh Luông Ba

4 Đoàn Minh Thư TH Hoàng Công Chất Ba

1 Lò Thị Uyên TH xã Thanh Luông Nhất 

2 Cà Thị Vy TH xã Thanh Luông Nhì

3 Lò Nhật Huyền TH số 2 xã Thanh Xương Ba

4 Lường Thị Minh Phương PTDTBT TH xã Mường Nhà Ba

1 Lường Phương Linh TH xã Thanh Chăn Nhất 

2 Cà Thị Vy TH xã Thanh Luông Nhì

3 Lò Thuý Hằng TH xã Pom Lót Ba

4 Lường Minh Anh TH xã Núa Ngam Ba

1 TH xã Thanh Luông Nhất 

2 TH xã Hua Thanh Nhì

3 TH số 2 Mường Pồn Ba

4 PTDTBT TH xã Mường Nhà Ba

1 Lường Trung Kiên

2 Nguyễn Bảo Nam 

3 Hoàng Trung Nghĩa

4 Khoàng Tuấn Hưng 
TH xã Thanh Hưng Nhì 

8. Bóng bàn Đôi Nam

TH số 2 xã Thanh Xương Nhất

5. Điền kinh nữ ( chạy 60m)

6. Điền kinh nữ ( Nhảy xa)

7. Tiếp sức hỗn hợp (4x25m)

2. Điền kinh nam ( chạy 300m)

3. Điền kinh nam ( Nhảy xa)

4. Điền kinh nữ ( chạy 60m)

Danh sách

các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong Hội khỏe phù đổng 

huyện Điện Biên lần thứ XXIII - cấp Tiểu học

(kèm theo Quyết định số      /QĐ-PGDĐT  ngày   /12/2023 của Trưởng phòng 

GD&ĐT huyện Điện Biên)

1. Điền kinh nam ( chạy 60m)



 Stt  Họ và tên  Đơn vị  Xếp giải  Ghi chú 

5 Quàng Văn Hùng

6 Lò Trung Kiên 

7 Quàng Anh Đức

8 Lò Minh Quang 

1 Lò Thuỳ Trang

2 Bùi Phương Thảo 

3 Nguyễn Nhật Uyên

4 Phạm Thị Nhi 

5 Lò Thị Trúc Linh

6 Vì Thị Kim Yến 

7 Tòng Thị Kim Thoa

8 Nguyễn Bùi Bảo Trang 

1 TH xã Thanh Hưng Nhất

2 TH số 1 xã Thanh Xương Nhì 

3 TH xã Noong Luống Ba

4 TH xã Mường Lói Ba

1 Đồng Văn Hải

2 Lò Ngọc Hương 

3 Thân Mạnh Cường

4 Nguyễn Minh Trung 

5 Ly Bá Phi

6 Và A Dế 

7 Lò Thanh Hưng

8 Lường Tiến Đạt 

1 Lò Hương Giang

2 Lường Thị Vân 

3 Lò Thị Bảo Trang

4 Lò Thị Huyền Trang 

5 Cà Thị Yến Nhi

6 Lò Thị Thanh Thuý 

7 Nguyễn Bảo An

8 Quách Thị Bảo Châm 

1 Đồng Văn Hải TH xã Thanh Yên Nhất

2 Thân Mạnh Cường TH xã Thanh Chăn Nhì 

3 Nguyễn Minh Trung TH xã Thanh Chăn Ba

4 Lường Anh Kiệt TH xã Thanh Chăn Ba

1 Lò Hương Giang TH xã Thanh An Nhất

2 Lường Thị Vân TH xã Thanh An Nhì 

3 Cà Thị Yến Nhi TH xã Thanh Nưa Ba

4 Lò Thị Bảo Trang TH xã Thanh Chăn Ba

13. Cầu chinh đơn Nam

14. Cầu chinh đơn Nữ

15. Cờ vua Nam

TH xã Thanh Nưa Ba

TH xã Thanh Hưng Ba

TH xã Thanh An Nhất

TH xã Thanh Chăn Nhì 

TH xã Thanh Nưa Ba

12. Cầu chinh Đôi Nữ

TH xã Thanh Chăn Nhì 

TH&THCS xã Na Ư Ba

10. Bóng đá nam

11. Cầu chinh Đôi Nam

TH xã Thanh Yên Nhất

TH số 1 xã Thanh Xương Ba

TH xã Thanh Yên Nhì 

PTDTBT TH xã Mường Nhà Ba

9. Bóng bàn Đôi Nữ

TH xã Thanh An Nhất

TH xã Thanh Hưng Ba

TH xã Noong Luống Ba



 Stt  Họ và tên  Đơn vị  Xếp giải  Ghi chú 

1 Đinh Hiển Vinh TH xã Thanh Yên Nhất

2 Trần Văn Long TH xã Thanh Hưng Nhì

3 Nguyễn Tiến Vinh TH xã Pom Lót Ba

4 Lê Bảo Lâm TH xã Thanh Chăn Ba

1 Hà Ngọc Quyên TH số 2 xã Thanh Xương Nhất

2 Bùi Gia Linh TH xã Thanh An Nhì

3 Vũ Nguyên Mỹ An TH xã Pom Lót Ba

4 Lê Minh Anh TH xã Thanh Yên Ba

1 Lò Minh Quang TH xã Thanh Hưng Nhất 

2 Hoàng Trung Nghĩa TH xã Thanh Yên Nhì

3 Nguyễn Khánh Đạt TH xã Thanh Hưng Ba

4 Khoàng Tuấn Hưng TH xã Thanh Yên Ba

1 Lò Huyền Anh TH xã Thanh Luông Nhất 

2 Lò Thuỳ Trang TH xã Thanh An Nhì

3 Vì Thị Kim Yến PTDTBT TH xã Mường Nhà Ba

4 Lò Thị Trúc Linh PTDTBT TH xã Mường Nhà Ba

1 TH xã Thanh Chăn Nhất 

2 TH xã Núa Ngam Nhì

3 TH xã Noong Luống Nhì

4 TH&THCS xã Sam Mứn Ba

5 TH xã Noong Hẹt Ba

6 TH số 1 xã Thanh Xương Ba

7 TH xã Thanh Hưng Ba

1 TH xã Thanh Chăn Nhất 

2 TH xã Núa Ngam Nhì

3 TH xã Pom Lót Nhì

3 TH xã Thanh An Ba

5 TH xã Noong Luống Ba

6 TH số 1 xã Thanh Xương Ba

7 TH số 2 xã Thanh Xương Ba

1 TH xã Thanh Chăn Nhất 

2 TH xã Núa Ngam Nhì

3 TH xã Thanh Yên Nhì

4 TH xã Pom Lót Ba

5 TH xã Noong Luống Ba

6 TH xã Thanh Luông Ba

7 TH xã Hua Thanh Ba

1 TH xã Noong Luống Nhất 

2 TH xã Thanh Chăn Nhì

3 TH xã Núa Ngam Nhì

3 TH xã Pom Lót Ba

5 TH số 2 xã Thanh Xương Ba

22. Thể dục Aerobic bài 3 người khối 2-3

19. Thể dục Aerobic bài 8 người khối 4-5

20. Thể dục Aerobic bài 3 người 4-5

21. Thể dục Aerobic bài 8 người khối 2-3

16. Cờ vua Nữ

17. Bóng bàn đơn nam 

18. Bóng bàn đơn nữ



 Stt  Họ và tên  Đơn vị  Xếp giải  Ghi chú 

6 TH xã Noong Hẹt Ba

7 TH xã Thanh An Ba


